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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY CHẾ
Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 34/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định sự phối hợp và trách nhiệm giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện có Khu công nghiệp hoặc quy hoạch Khu công nghiệp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các Khu, Cụm công nghiệp tập trung đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu, Cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Khu, Cụm công nghiệp trong Quy chế này bao gồm: Khu công nghiệp thành lập theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ; Cụm công nghiệp tập trung do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thành lập (sau đây gọi tắt là Khu công nghiệp). Khu công nghiệp theo Quy chế này không bao gồm Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương được thành lập theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về môi trường các Khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

2. Việc phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên cơ sở đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, các quy định pháp luật hiện hành, tạo sự thống nhất nhằm quản lý theo pháp luật về bảo vệ môi trường; tránh hình thức, chồng chéo, làm cản trở hoạt động bình thường của mỗi bên, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp.

3. Các hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đều phải thông qua cơ quan đầu mối là Ban Quản lý.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

5. Các cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp trong Khu công nghiệp phải có kế hoạch cụ thể, thống nhất với Ban Quản lý, trừ các hoạt động nghiệp vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường của lực lượng Công an nhân dân. Trong trường hợp do yêu cầu khách quan phải khẩn cấp tiến hành thanh tra, việc thanh tra phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 3. Nội dung phối hợp
Nội dung phối hợp công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp giữa Ban Quản lý và các sở, ngành, đơn vị liên quan bao gồm:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo sự ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt hoặc xác nhận.

4. Cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

5. Xác nhận báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân được quy định tại Điều 1 Quy chế này.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của khu công nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

8. Công khai thông tin môi trường.

9. Ứng phó sự cố môi trường.

10. Quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP
Điều 4. Trách nhiệm của Ban Quản lý các Khu công nghiệp
1. Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường, các nội dung về bảo vệ môi trường được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận các đơn yêu cầu, văn bản đề nghị, các hồ sơ, thủ tục môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; chịu trách nhiệm xử lý các hồ sơ theo quy định về chức năng, quyền hạn của Ban Quản lý, hoặc phối hợp cấp có thẩm quyền thực hiện theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Quản lý, theo dõi và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

4. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) trong công tác thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; tham gia với tư cách là thành viên Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo các quy định pháp luật có liên quan.

5. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình xử lý môi trường của dự án.

6. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm, xác nhận hoàn thành việc thực hiện các công trình, biện pháp phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và yêu cầu của quyết định phê duyệt trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức.

7. Phối hợp UBND cấp huyện xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường các dự án của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp thuộc đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.

Khi có văn bản của UBND cấp huyện về việc lấy ý kiến xác nhận bản cam kết môi trường, Ban Quản lý có văn bản phối hợp trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

8. Phối hợp với UBND cấp huyện kiểm tra, xác nhận kết quả chạy thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước khi dự án đi vào vận hành chính thức đối với các đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường.

9. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp.

10. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp theo các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và các quy định khác có liên quan.

11. Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực môi trường trong Khu công nghiệp theo Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chủ trì và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp; giữa cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp với chủ đầu tư đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân bên ngoài.

12. Thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của các Khu công nghiệp.

13. Chủ trì việc huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó thì báo cáo với cấp có thẩm quyền để xử lý.

14. Hằng năm, Ban Quản lý chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan tổng hợp sơ kết, báo cáo tình hình, kết quả phối hợp, trình UBND tỉnh nắm và chỉ đạo.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Phối hợp với Ban Quản lý tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp.

2. Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định pháp luật.

3. Chủ trì tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh theo quy định. Sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 01 bản chính Quyết định phê duyệt và 01 bản chính Báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Ban Quản lý để phối hợp quản lý trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc.

4. Tiếp nhận và phối hợp Ban Quản lý xử lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện nội dung biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng các công trình xử lý môi trường của dự án.

5. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm, xác nhận hoàn thành việc thực hiện các công trình, biện pháp phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và yêu cầu của quyết định phê duyệt trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức. Sau khi xác nhận hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 01 bộ hồ sơ đã xác nhận đến Ban Quản lý để phối hợp quản lý trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc.

6. Chủ trì tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp. Sau khi cấp sổ chủ nguồn thải, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi 01 bản sao đến Ban Quản lý để phối hợp quản lý trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc.

7. Chủ trì tiếp nhận, xác nhận và tổng hợp các báo cáo giám sát môi trường định kỳ của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp; cung cấp thông tin, bản sao các báo cáo giám sát môi trường định kỳ này đến Ban Quản lý khi được đề nghị.

8. Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý tổ chức thẩm định, cấp các loại hồ sơ pháp lý khác về môi trường ngoài thẩm quyền của Ban Quản lý cho các dự án của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và dự án của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp.

9. Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý, các cơ quan chức năng liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trong công tác thực hiện các nội dung theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, bản cam kết bảo vệ môi trường được xác nhận.

10. Chủ trì, chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp Ban Quản lý, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan thực hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với các các hành vi vi phạm theo các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và các quy định khác có liên quan.

11. Phối hợp với Ban Quản lý giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường trong Khu công nghiệp trong phạm vi quyền hạn được giao.

12. Giám sát việc thực hiện công khai thông tin, dữ liệu môi trường của các Khu công nghiệp.

13. Phối hợp với Ban Quản lý trong việc huy động khẩn cấp nhân lực, vật lực và phương tiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó thì báo cáo với cấp có thẩm quyền để xử lý.

14. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thực hiện quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo quy định pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an tỉnh
1. Phối hợp quản lý, giám sát, nhắc nhở doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; khi cần thiết cử cán bộ tham gia hoặc hỗ trợ phương tiện kỹ thuật cần thiết để phối hợp kiểm tra theo quy định pháp luật.

2. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cùng các đơn vị chức năng thuộc ngành phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác nắm tình hình, trao đổi, tiếp nhận thông tin về tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường phát sinh trong Khu công nghiệp.

3. Khi phát hiện sự việc có dấu hiệu vi phạm về môi trường Khu công nghiệp, Công an tỉnh kịp thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, các đơn vị chức năng thuộc ngành triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xử lý theo quy định của pháp luật; phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra về môi trường trong Khu công nghiệp theo quy định pháp luật.

Các kết quả kiểm tra, thanh tra, các yêu cầu, kiến nghị về môi trường được gửi đến các đối tượng bị kiểm tra, thanh tra làm cơ sở cho việc khắc phục các vi phạm. Đồng thời, gửi đến Ban Quản lý, các cơ quan bảo vệ môi trường các cấp và chính quyền địa phương làm cơ sở theo dõi chỉ đạo giải quyết.

4. Hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy Ban nhân dân cấp huyện có Khu công nghiệp hoặc quy hoạch Khu công nghiệp
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm là đầu mối, đại diện cho nhân dân địa phương phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động và chất thải môi trường của Khu công nghiệp với cơ quan chức năng.

2. Chủ trì và phối hợp với Ban Quản lý xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường dự án của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp thuộc đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, UBND cấp huyện có văn bản gửi Ban Quản lý (kèm 01 bộ hồ sơ) lấy ý kiến về nội dung cam kết theo quy hoạch của Khu công nghiệp.

Sau khi cam kết bảo vệ môi trường dự án sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp được xác nhận, UBND cấp huyện gửi 01 thông báo xác nhận và 01 bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đến Ban Quản lý để phối hợp quản lý trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc.

3. Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện việc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với các hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp thuộc đối tượng lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

4. Phối hợp Ban Quản lý, các cơ quan chức năng liên quan giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp trong phạm vi quyền hạn được giao.

5. Hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản lý ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo
Định kỳ hằng năm, Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và UBND cấp huyện có Khu công nghiệp hoặc quy hoạch Khu công nghiệp tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành
1. Ban Quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và UBND cấp huyện có Khu công nghiệp hoặc quy hoạch Khu công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị hữu quan phản ánh kịp thời về Ban Quản lý để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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